PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

A. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU:

I. Giới thiệu về dự án:

1. Tên dự án: Xây dựng ký túc xá Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
2. Chủ đầu tư: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
3. Mục tiêu đầu tư: 
Xây dựng 01 khối nhà Ký túc xá đảm bảo chỗ ở cùng các dịch vụ tiện ích cho khoảng 2.100 người ở nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng và qui mô đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa cơ sở đào tạo cán bộ y tế. Từng bước hoàn thiện kế hoạch xây dựng và phát triển trường trở thành trung tâm khoa học Y Dược có uy tín trong nước và quốc tế.

4. Quy mô đầu tư: 

4.1 Xây dựng mới 01 nhà ở sinh viên, diện tích xây dựng 1.561,4m2, tổng diện tích sản khoảng 28.430 m2 (bao gồm cả diện tích tầng tum mái).

- Cấu trúc công trình: công trình có hình dạng chữ nhật, kích thước (22x78)m cao 18 tầng, chiều cao công trình 72,65m (từ cốt sân đến đỉnh mái tum). Trong đó: Tầng 1 cao 4,5m; tầng 2 cao 4,9m; tầng 3 đến tầng 18 cao 3,6m/tầng, tầng tum mái cao 6,7m. Nền tầng 1 cao 0,45m so với cốt sân.

- Kết cấu chịu lực chính: bê tông cốt thép

- Giải pháp kỹ thuật của công trình:

+ Phương án tổng mặt bằng và phương án kiến trúc: Công trình nhà ký túc xá Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được xây dựng trong khuôn viên khu đất có diện tích 45.185,6m2 tại số 72A, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích xây dựng công trình khoảng 1.561,4m2. Mật độ xây dựng tối đa 40% (mật độ gộp cho toàn bộ khuôn viên trường);

+ Phương án bố trí công năng công trình: Công trình nhà ký túc xá cao 18 tầng + 01 tum. Công năng các tầng được bố trí như sau:

++ Tầng 1: Diện tích sàn khoảng 1.561,4m2, chiều cao 4,5m; bố trí: Khu vực để xe, cửa hàng tiện ích, phòng kỹ thuật, giặt là, sảnh, cầu thang, khu vệ sinh ...

++ Tầng 2: Diện tích sàn khoảng 1.561,4m2, chiều cao 4,9m; bố trí: Phòng ăn, phòng giải trí, phòng làm việc, phòng kỹ thuật, sảnh, cầu thang, khu vệ sinh ...

++ Tầng 3 đến tầng 5: Diện tích sản khoảng 1.561,4m2, chiều cao 3,6m/tầng; bố trí: Phòng ở chuyên gia, phòng ở sinh viên, phòng sinh hoạt chung, phòng kỹ thuật, sảnh, cầu thang, khu vệ sinh ...
++ Tầng 6 đến tầng 18: Diện tích sản khoảng 1.561,4m2, chiều cao 3,6m/tầng; bố trí: Phòng ở sinh viên, phòng sinh hoạt chung, phòng kỹ thuật, sảnh, cầu thang, khu vệ sinh...

++ Tầng Tum: Diện tích sàn khoảng 325m2, chiều cao 3,6m; bố trí khu kỹ thuật.

++ Giao thông đứng của công trình gồm 03 cụm thang, tổng số có 10 thang máy và 03 buồng thang bộ.
++ Trang thiết bị gắn công trình gồm: Hệ thống thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp, hút khỏi; hệ thống điện; hệ thống cấp thoát nước ...

++ Mua sắm trang thiết bị nội thất (bàn, ghế, giường, tủ ...)

++ Trang thiết bị điều hòa không khí, điện nhẹ và trang thiết bị khác được đầu tư bằng dự án khác.

+ Phương án kết cấu công trình: 
++ Phần móng: Xử lý nền bằng phương pháp thi công cọc khoan nhồi BTCT D800 đến D1000. Đải và giằng móng BTCT toàn khối.

++ Phần thân: Sử dụng giải pháp kết cấu khung, dầm, sàn BTCT toàn khối.

+ Phương án cấp điện, chiếu sáng, chống sét:

++ Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ lưới điện trung thế của khu vực. Điểm đầu số 1: Ngăn trung thế dự phòng tủ RMU Trạm biến áp khu tái định cư Đông Khê 2-T5. Điểm đầu số 2: Ngăn trung thể dự phòng tủ RMU Trạm biến áp (400+750) kVA-22/0,4kV hiện có của Trường và Điểm cuối là Trạm biến áp 2.500 kVA-22/0,4kV xây dựng mới. Nguồn điện từ Trạm biến áp kVA-22/0,4kV xây dựng mới dẫn đến tủ điện tổng của công trình sau đó dẫn đến các thiết bị điện. Nguồn cấp điện cho các phụ tải ưu tiên lấy từ máy phát điện dự phòng. Tất cả các thiết bị điện có vỏ kim loại được nối đất an toàn.

++ Hệ thống điện chiếu sáng bao gồm chiếu sáng các khu vực chức năng, khu vực hành lang, chiếu sáng thoát nạ và chiếu sáng ngoài nhà;

++ Phương án chống sét cho công trình: Sử dụng hệ thống chống sét thu tia điện đạo sớm, bán kính bảo vệ >=55m;

+ Phương án cấp nước: Nguồn nước cấp cho công trình lấy từ hệ thống cấp nước hiện có của Trường dẫn đến bề nước ngầm, qua hệ thống máy bơm để bơm lên két nước đặt trên mái công trình sau đó dẫn đến các điểm tiêu thụ nước;

+ Phương án thoát nước: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được bố trí độc lập. Nước thải sinh hoạt từ các thiết bị xí, tiểu, chậu rửa thoát bằng đường ống riêng vào bể tự hoại và ga thu nước sau đó thoát vào hệ thống xử lý nước thải được xây dựng mới trong dự án khác trước khi thoát vào hệ thống thoát nước ngoài nhà; Nước mưa được thu vào các đường ống đứng sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà.

+ Phương án kỹ thuật khác của công trình bao gồm: Hệ thống PCCC, thông gió, tăng áp, hút khói; hệ thống điều hòa không khí và điện nhẹ (chỉ làm phần cấp điện, cấp mạng) và phương án chống mối bảo vệ công trình xây dựng.

4.2 Xây dựng mới các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm:

- Nhà kỹ thuật (để máy phát điện, trạm bơm nước ...), diện tích khoảng 60m2, 01 tầng;

- Hệ thống cấp điện: Lắp đặt mới khoảng 565md cáp ngầm 22kV AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300, 01 trạm biến áp công suất 2.500kVA/0,4kV và 01 Máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA;

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà;

- Hệ thống cấp nước ngoài nhà bao gồm cả bể nước chữa cháy (nếu có);

- Hệ thống thoát nước ngoài nhà;

- Sân đường nội bộ, diện tích khoảng 2.340m2. Kết cấu nền đường cấp phối đá dăm mặt phủ bê tông nhựa chặt dày trung bình 5cm; bồn hoa cây xanh, diện tích khoảng 1.373 m2.

5. Địa điểm xây dựng: Số 72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
II. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: TV03/2025: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

III. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn:

Nhằm lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng thuộc dự án Xây dựng ký túc xá Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật, các qui định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng và các qui định của pháp luật có liên quan; 
Thực hiện dịch vụ tư vấn đúng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ của dự án và các yêu cầu theo quy định hiện hành.
B. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của nhà thầu như sau: 
- Lập nhiệm vụ khảo sát phục vụ việc lập thiết kế bản vẽ thi công;

- Kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát phục vụ việc lập thiết kế bản vẽ thi công;

- Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình phù hợp với thiết kế cơ sở đã được thẩm định phê duyệt và theo quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng;
- Thực hiện và ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) theo quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện thẩm định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Chịu trách nhiệm về các số liệu tính toán thiết kế, dự toán và giải trình, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị thẩm tra, thẩm định (nếu có);
- Nhà thâu phải bôi thường bằng toàn bộ chi phí khắc phục thực tế và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến tài sản bị thất thoát được cơ quan thanh tra kiểm tra phát hiện và kết luận là do Nhà thầu tư vấn tính toán sai số lượng, khối lượng công việc trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế được lập;

- Chủ nhiệm thiết kế và các Chủ trì thiết kế phải chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng và tính đúng đắn của bản vẽ thiết kế, giải pháp kỹ thuật nêu ra và tiên lượng thiết kế;

- Trong quá trình thi công công trình, Nhà thầu phải cử đại diện uỷ quyền của mình giám sát tác giả theo điều 20 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Trong quá trình thi công công trình, nếu có vấn đề nảy sinh do thiếu sót của Nhà thầu, Nhà thầu nhanh chóng sửa chữa, khắc phục và bổ sung để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phải tuân thủ các quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;  Điều 37, 40, 41 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các qui định pháp luật có liên quan; Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chung về áp dụng BIM.
- Thực hiện các nội dung khác có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

* Bộ môn kiến trúc:
· Mặt bằng công năng của các hạng mục tuân thủ hồ sơ TKCS đã được thẩm định phê duyệt.

· Thể hiện và làm rõ dây chuyền công năng trong TKBVTC.

· Kế thừa và chi tiết hóa mặt bằng công năng của các hạng mục công trình dựa trên hồ sơ TKCS đã được thẩm định phê duyệt. 

· Mặt đứng của các hạng mục tuân thủ hồ sơ TKCS đã được thẩm định phê duyệt. Kế thừa và chi tiết hóa mặt đứng của các hạng mục công trình dựa trên hồ sơ TKCS đã được thẩm định phê duyệt. Đối với tường bao xung quanh công trình xử dụng gạch thẻ ốp ngoài nhà. Chỉ định và làm rõ vật liệu hoàn thiện.
· Phân vị ngang và phân vị đứng công trình cùng với cách sử dụng vật liệu phù hợp với xu hướng hiện tại.

· Sử dụng yếu tố màu sắc theo tuyến. Vật liệu sử dụng chủ đạo là sơn màu hoàn thiện ngoại thất kết hợp hệ vách kính và cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Hệ thống lan can thép thiết kế đảm bảo yêu cầu về an toàn.

· Các chi tiết hoàn thiện liên quan đến mặt đứng phải được làm rõ cấu tạo kích thước. Tận dụng tối đa vật liệu sẵn có tại địa phương, phù hợp với khí hậu thời tiết, thân thiện với môi trường. Khuyến khích ứng dụng công nghệ vật liệu xây dựng mới.

Đề xuất phương án thiết kế công trình bao gồm tối thiểu các hạng mục: Tổng mặt bằng, kiến trúc công trình, kết cấu, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, PCCC, điện nhẹ, nội thất,... và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đồng bộ với công trình như: hệ thống cấp điện ngoài nhà (đường dây và trạm biến áp, máy phát điện dự phòng), điện chiếu sáng ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà, sân đường nội bộ,.... Đối với hạng mục điều hoà không khí nhà thầu phải đề xuất phương án điều hoà, thiết kế chi tiết hệ thống điện chờ (Chủ đầu tư đầu tư hệ thống điều hoà trong giai đoạn sau)
- Phương án thiết kế đảm bảo sự đồng bộ và kết nối với các công trình hiện trạng khi đưa vào khai tác, sử dụng.

- Lựa chọn giải pháp kỹ thuật công trình bảo đảm kinh tế, kỹ thuật, lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp, tối ưu.

- Lập dự toán xây dựng công trình.

- Tham dự các cuộc họp khi có yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn.

- Nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu về mô hình thông tin:

+ Tạo mô hình thiết kế kiến trúc chi tiết, thể hiện rõ vị trí khu vực, không gian, phòng phù hợp công năng sử dụng; Thể hiện mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thể hiện thông tin cơ bản về PCCC (thang máy PCCC, bể nước PCCC, cửa thoát hiểm…); Đảm bảo phối hợp mô hình kiến trúc với mô hình kết cấu và cơ điện; Mô hình các kết cấu, bộ phận chính như tường (chiều dày, loại), cửa đi, cửa sổ (vị trí, kích thước), sàn (độ dày hoàn thiện, lỗ mở), mái (độ dốc, độ dày), thang máy (vị trí, kích thước), lan can, cầu thang, và thông tin vật liệu chủ yếu khác.

+ Sản phẩm đầu ra: Mô hình thiết kế cơ sở đã được phối hợp, bảng diện tích phòng, các bảng thống kê liên quan, bộ hồ sơ bản vẽ phục vụ thẩm duyệt PCCC và bộ hồ sơ Bản vẽ thiết kế thi công trích xuất từ mô hình.
* Bộ môn Kết cấu
Đầu vào: Phương án thiết kế sơ bộ (nếu có), hồ sơ khảo sát xây dựng, yêu cầu về thực hiện BIM, hệ lưới trục chung, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Yêu cầu về mô hình thông tin:

+ Tạo mô hình kết cấu theo yêu cầu thiết kế chi tiết các bộ phận kết cấu của công trình
+ Sản phẩm đầu ra: Mô hình thiết kế cơ sở đã được phối hợp, bộ hồ sơ bản vẽ phục vụ thẩm duyệt PCCC và bộ hồ sơ Bản vẽ thiết kế thi công trích xuất từ mô hình.
* Bộ môn Cơ điện (MEP) (cơ điện, nước, điều hoà không khí, thang máy, ....)
Thiết lập sơ đồ hệ thống cơ sở, xác nhận yêu cầu không gian/vị trí, các tuyến kỹ thuật; xác định các yêu cầu giao diện với các mô hình khác.

Sản phẩm đầu ra: Bản vẽ thiết kế thi công đầy đủ thông tin.

* Nội thất:

- Tạo mô hình bố trí nội thất theo yêu cầu thiết kế.

- Thể hiện rõ vị trí bố trí tại các phòng chức năng.

- Sản phẩm đầu ra: Mô hình thiết kế nội thất đã được phối hợp, bảng thống kê khối lượng có liên quan.

C. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Tiến độ thực hiện: Tối đa 90 ngày

Nhà thầu phải lập tiến độ chi tiết (bao gồm cả bố trí nhân lực, thiết bị) để thực hiện từng hạng mục công việc đảm bảo tổng thời gian thực hiện tối đa là 90 ngày.
2. Sản phẩm giao nộp

a) Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và các phụ lục kèm theo - Quyển khổ A4;

b) Thiết kế cơ sở - Quyển bản vẽ khổ A2 trở lên, thuyết minh thiết kế kèm theo các bảng tính toán liên quan - Quyển khổ A4; 

c) Dự toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình - Quyển A4;

d) Mô hình thông tin công trình bao gồm cả định dạng gốc và định dạng mở giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng phạm vi công việc.
e) Các hồ sơ khác thuộc phạm vi công việc nêu trên;
Số lượng hồ sơ sản phẩm của hợp đồng:

- 07 bộ bằng tiếng Việt các loại; 

- 01 Đĩa CD ghi toàn bộ sản phẩm giao nộp (bao gồm cả file gốc và file PDF).
D. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo đạt yêu cầu cho từng vị trí, chức danh quy định tại mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT).

- Đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu bị coi là có hành vi gian lận theo quy định tại khoản 4, Điều 16, Luật Đấu thầu. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho Chủ đầu tư để đối chiếu với các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu theo yêu cầu tại Chương III - “Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT” của E-HSMT. (Đối với các tài liệu có yêu cầu là bản sao công chứng hoặc chứng thực thì khi nộp cùng với E-HSDT các tài liệu này phải được scan từ bản sao công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nhà thầu phải chuẩn bị bản gốc (bản cứng) các tài liệu của E-HSDT để sẵn sàng làm rõ, đối chiếu khi Chủ đầu tư yêu cầu).


- Đối với các nội dung về mô hình thông tin (BIM), nhà thầu phải đáp ứng các nội dung sau:

1. Về phần mềm

Các phần mềm và định dạng liên quan đến Môi trường dữ liệu chung (CDE): 

* Phần mềm mô hình hoá BIM: Nhà thầu phải có một trong những phần mềm chính hãng sau để thực hiện BIM:
- Aconex 

- AEC Hub 

- ALLPLAN 

- Autodesk 

- Bentley ProjectWise

- Clearbox BIMXtra 

- Ecodomus 

- BIM Cloud (Graphisoft)

- revizto 

- Trimble 

- Viewpoint 

- Groupbc 

- Bimsync


* Phần mềm kiểm tra xung đột và phối hợp mô hình: Nhà thầu phải có một trong những phần mềm chính hãng sau:

- Autodesk Navisworks, 

- Solibri Model Checker, 

- Tekla BIMsight, 

- Fuzor hoặc các phần mềm khác có chức năng tương đương

* Phần mềm quản lý tài liệu, mô hình BIM: Nhà thầu phải có một trong những phần mềm chính hãng sau:

- Autodesk Construction Cloud

- Trimble Connect, 

- BIMCollab

- Navisworks hay BIM 360 của Autodesk hoặc các phần mềm tương đương.


2. Về trang thiết bị: Nhà thầu phải có tối thiểu 06 bộ máy tính có cấu hình đáp ứng tối thiểu yêu cầu của nhà sản xuất phần mềm mà nhà thầu trang bị.

3. Về nhân sự: Mỗi bộ môn phải có một nhân sự có năng lực kinh nghiệm trong việc thiết kế mô hình thông tin theo phạm vi công việc cụ thể nêu trên.
Lưu ý:

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng 1, Chủ đầu tư mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải cung cấp bản chụp được công chứng/chứng thực của các tài liệu khi có yêu cầu để Chủ đầu tư xem xét, đối chiếu trước khi ký kết Biên bản thương thảo hợp đồng. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện các thông tin nhà thầu kê khai không chính xác, nhà thầu sẽ bị đánh giá là vi phạm Luật Đấu thầu.

E. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:
1. Phối hợp với tư vấn sưu tầm và làm rõ các tài liệu về dự án, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà các cấp có thẩm quyền đã duyệt.

2. Phối hợp với tư vấn lựa chọn các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với chế độ thể lệ của Nhà nước.

3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin số liệu đã có khi đơn vị tư vấn có yêu cầu.

4. Phối hợp với địa phương trong vùng dự án tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát được thuận tiện.

5. Cử các cán bộ giám sát theo dõi khối lượng và chất lượng trong suốt quá trình thực hiện.
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